
STT TÊN ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ 130

1 Siêu thị An Phú 43 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2

2 Siêu thị Big C An Phú Số 1, Khu nhà Phức hợp Cantavil An Phú, Đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, quận 2

3 Siêu thị MM Mega Market An Phú Khu B, Khu đô thị mới An Phú -An Khánh, P. An Phú, Quận 2

4 Siêu thị Vinmart Nguyễn Thị Định 231 Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, quận 2

5 Siêu thị Vinmart Thảo Điền 159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2

6 Siêu thị Aeon Citimart Tropic 49 đường 66, phường Thảo Điền, quận 2

7 Siêu thị Vinmart Nguyễn Duy Trinh 307 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2

8 Siêu thị Big C Thảo Điền
Tầng hầm lửng, Tòa nhà Thảo Điền Pearl, số 12 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
quận 2

9 Siêu thị Co.opmart Đồng Văn Cống 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

10 Chợ Cây xoài Đường 22, phường Cát Lái, quận 2

11 Chợ An Bình Khu phố 4, phường An Phú, quận 2

12 Chợ Chiều Ấp Tây B, phường Bình Trưng Tây, quận 2

13 Chợ Cát Lái Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

14 Chợ Tân Lập Đường 21, Khu phố 2, phường Bình Trưng Đông, quận 2

15 Chợ Bình Trưng Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2

16 Chợ Bình Khánh (Khu tái định cư 17,3ha), phường Bình Khánh, quận 2

17 Chợ Thạnh Mỹ Lợi dự án 143, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

18 Chợ Thảo Điền Xuân Thủy, Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2

19 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN DUY TRINH 187 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 

20 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN THỊ ĐỊNH 312 Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 

21 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN DUY TRINH 2 975 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Quận 2 

22 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN THỊ ĐỊNH 2 3/1 Nguyễn Thị Định, P.An Phú, Q.2

23 Cửa hàng CO.OPFOOD CC PHÚC AN LỘC Cụm chung cư An Phúc An Lộc, số 2-4-6 Đường số 2, KP5, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM

24 Cửa hàng CO.OPFOOD 431 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 431 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

25 Cửa hàng CO.OPFOOD THẢO ĐIỀN 37 Đường 47, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

26 Cửa hàng CO.OPFOOD BÌNH TRƯNG 20 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM

27 Cửa hàng CO.OPFOOD BÌNH TRƯNG ĐÔNG 9 Đường 20, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM

28 Cửa hàng CO.OPFOOD 605 NGUYỄN DUY TRINH 605 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM

29 Cửa hàng CO.OPFOOD LƯƠNG ĐÌNH CỦA 249 Lương Đình Của, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

30 Cửa hàng CO.OPFOOD CÁT LÁI 615 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

31 Cửa hàng CO.OPFOOD TRƯƠNG GIA MÔ 6 Trương Gia Mô, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

32 Cửa hàng CO.OPFOOD  ĐO ĐẠC 54 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

33 Cửa hàng CO.OPFOOD  PETROLAND Căn 1B-2B CC Petroland, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM

34 Cửa hàng CO.OPFOOD  LÊ VĂN THỊNH 13 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM

35 Cửa hàng CO.OPFOOD  AN KHANG Cao ốc An Khang, KDC An Phú An Khang, Quận 2, TP.HCM

36 Cửa hàng CO.OPFOOD  CC KRISTA Căn T2 00.04 Tòa nhà Krista, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM

37 Cửa hàng CO.OPFOOD  192 NGUYỄN DUY TRINH 192 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM

38 Cửa hàng CO.OPFOOD  BÌNH AN 33 Đường số 2, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI ĐIỂM BÁN CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2



39 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ NGUYỄN TUYỂN 40-42 Nguyễn Tuyển, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM

40 Cửa hàng CO.OPFOOD  NGUYỄN THỊ ĐỊNH 556 556 - 558B Nguyễn Thị Định, KP2, P.Thạnh Mỹ Lợi

41 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ PHỐ ĐÔNG
C29-30 Khu phố Hoàng Ngân, KĐT Phố Đông, 1145/22 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, 
Quận 2, TP. HCM

42 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ THỦ THIÊM 155 Đường Lương Định Của, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM

43 Cửa hàng VM+ HCM Hoàng Anh River View 37 Nguyễn Văn Hưởng - phường Thảo Điền - quận 2

44 Cửa hàng VM+ HCM 202 Ng Duy Trinh Số 202 - ngõ 16 - Nguyễn Duy Trinh - phường Bình Trưng Tây - quận 2

45 Cửa hàng VM+ HCM 11 Ng Quý Đức Số 11 Nguyễn Quý Đức - phường An Phú  - quận 2

46 Cửa hàng VM+ HCM 003 Parc Spring
003 Khối C - Chung cư C2 Parc Spring - Số 537 Nguyễn Duy Trinh - phường Bình Trưng 
Đông - quận 2

47 Cửa hàng VM+ HCM 316 Ng Thị Định 316 Nguyễn Thị Định  - phường Thạnh Mỹ Lợi - quận 2

48 Cửa hàng VM+ HCM Lương Định Của 0.1 Lô A - Đường Lương Định Của Ấp 2  - phường An Phú - quận 2

49 Cửa hàng VM+ HCM 41 Lê Văn Thịnh 41 Lê Văn Thịnh - phường Cát Lái - quận 2

50 Cửa hàng VM+ HCM CC Thủ Thiêm Star
Căn hộ 0.01 - tầng 1 -  Lô A - Chung cư Thủ Thiêm Star - đường 54 - KP3 - phường Bình 
Trưng Đông - quận 2

51 Cửa hàng VM+ HCM 42 Đường số 3 Số 42 - Đường 3 - khu phố 4 - phường Bình An - quận 2

52 Cửa hàng VM+ HCM Cao ốc Lexington LA-01.08 - tầng 1 - Cao Ốc Lexington - Số 67 Mai Chí Thọ - phường An Phú - quận 2

53 Cửa hàng VM+ HCM Citibella Lô H1-06 - khu nhà  ở Liên Kế - đường 35CL - khu Dân cư cát lái - phường Cát lái - quận 2

54 Cửa hàng VM+ HCM La Astoria
Khối đế - Khu chung cư cao tầng thuộc Khu nhà ở - phường Bình Trưng Tây (Khu nhà ở La 
Astoria) -  383 Nguyễn Duy Trinh - phường Bình Trưng Tây - quận 2

55 Cửa hàng VM+ HCM 537 Nguyễn Duy Trinh
T2 -00.03 - Tầng 1 (trệt) - tháp 2 - chung cư C 1 -  Khu  nhà ở phường Bình Trưng Đông - số 
537 Nguyễn Duy Trinh - phường Bình Trưng Đông - quận 2 - TP thành phố Hồ Chí Minh

56 Cửa hàng VM+ HCM 109 Đường 39 109 Đường 39 - Ấp Trung 2 - phường Bình Trưng Tây - quận 2 

57 Cửa hàng VM+ HCM 586 Nguyễn Duy Trinh 586 Nguyễn Duy Trinh - KP 1 - phường Bình Trưng Đông - quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh

58 Cửa hàng VM+ HCM 682 Đường Nguyễn Thị Định, KP 2 682 Nguyễn Thị Định - Khu Phố 2 - phường Thạnh Mỹ Lợi - quận 2

59 Cửa hàng VM+ HCM 01.01 Tầng 1 Lô A1 số 56 Đường 66 01.01  Tầng 1 - Lô A1 - số 56 đường 66 - phường Thảo Điền - quận 2

60 Cửa hàng VM+ HCM Tầng 1 Lô A, CC XI Riverview
Tầng 1 - Lô A - chung cư cao tầng Xi Riverview Palace - 190 Nguyễn Văn Hưởng - phường 
Thảo Điền - quận 2

61 Cửa hàng VM+ HCM CC Lexington
LD-01.02 và LD-01.05 - Tầng 1 - Khối D - Lexington Residence - 67 Mai Chí Thọ - phường 
An Phú - quận 2

62 Cửa hàng VM+ HCM CC 237 Nguyễn Văn Hưởng 237 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TP HCM

63 Cửa hàng VM+ HCM 15 Xuân Thủy 15 Xuân Thủy, KP4, P. Thảo Điền, Q. 2, TP HCM

64 Cửa hàng VM+ HCM B1.03, Tầng 1+2, Block B, Gateway Thảo Điền
B1.03, Tầng 1+2, Block B, Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại-văn phòng và căn hộ, 
177 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

65 Cửa hàng VM+HCM 001 SAV2, CC Avenue 0.01 Tần Trệt Tháp 2, Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ phường An Phú, quận 2, TP HCM

66 Cửa hàng VM+ HCM CC An Cư
Tầng Trệt Cao ốc An Cư, số 8, đường Thái Thuận, P An Phú ,Quận 2,TP HCM
( Queen Land )Tầng Trệt Cao ốc An Cư, số 8, đường Thái Thuận, P An Phú ,Quận 2,TP HCM

67 Cửa hàng VM+HCM 001 SAV4, CC Avenue 0.01. Tầng trệt tháp 4, Sun Avenue 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, Tp HCM

68 Cửa hàng VM+ HCM BTM1-3 Trệt Chung cư Centana
BTM1-3 BlockB tầng 1 (trệt), khu phố 3 Centana, 36 mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, 
TP HCM , Việt Nam

69 Cửa hàng VM+ HCM 185B Nguyễn Thị Định 185B Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, TP HCM

70 Cửa hàng VM+ HCM T1.04Tòa nhà La Astoria
T1.04 tầng trệt Khối 04 (LA3) 383-385 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, 
TP HCM

71 Cửa hàng VM+HCM 51A Nguyễn Tuyển 51A Nguyễn Tuyển, KP5, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM

72 Cửa hàng VM+HCM 70 Lê Văn Thịnh 70 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM

73 Cửa hàng VM+ HCM Căn 0.01-lô B, CC Thủ Thiêm Lô P
Căn số 0.01 – tầng trệt – lô B, Chung cư Thủ Thiêm Lô P – Số 01 đường số 63, Phường Bình 
Trưng Đông, Quận 2

74 Cửa hàng VM+ HCM 18 Trương Gia Mô 18 Trương Gia Mô - phường Thạnh Mỹ Lợi - quận 2

75 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH
152 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

76 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH
60 Đường số 39, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

77 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 602 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 2, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM

78 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH
61 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam



79 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 30 Đường số 3, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

80 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 419 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

81 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 323 - 325 Lê Văn Thịnh, Khu phố 2, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

82 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH
72 đường Quốc Hương, Ấp Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

83 Cửa hàng AEONCITIMART Số 50, Đường số 3, KP4, Phường Bình An, Q2
84 Cửa hàng B's mart 535 Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2
85 Cửa hàng B's mart 522 Nguyễn Duy Trinh, Ấp Đông, P. Bình Trưng Đông, Q. 2
86 Cửa hàng B's mart 66 Đường số 15, P. An Phú, Q. 2
87 Cửa hàng B's mart 114 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q. 2 

88 Cửa hàng B's mart
MM Mega Market  An Phú - Lô B Song Hành, KĐT mới An Phú- An Khánh, Quận 2, Hồ Chí 
Minh

89 Cửa hàng Circle K 6 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
90 Cửa hàng Circle K 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
91 Cửa hàng Circle K 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
92 Cửa hàng Circle K 366 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
93 Cửa hàng Circle K 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

94 Cửa hàng Circle K B1.04 - Chung Cư Bộ Công An, 83 Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2

95 Cửa hàng GS25 179 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2

96 Cửa hàng GS25
BA-S01C, Tầng Trệt Khu thương mại tòa nhà Bali, KDC New City
Số 17 đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2

97 Cửa hàng GS25 62-62A Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2
98 Cửa hàng GS25 số 02, đường 13, Phường Thủ Thiêm, Quận 2

99 Cửa hàng GS25
T1.05-1, T1.05-2, T1.05-3 thuộc tầng trệt, khối 4 (LA3), Tòa nhà La Astoria 3, số 383 đường 
Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

100 Cửa hàng Ministop 8 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2
101 Cửa hàng Ministop 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
102 Cửa hàng Ministop A1-00.03, 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2

103 Cửa hàng Ministop
Gian hàng số BB-S01, Tầng trệt, KDC New City, Số 17 Mai Chí Thọ, KP.3, Phường Bình 
Khánh, Quận 2

104 Cửa hàng Ministop
Lô DH7 Tầng Trệt Lửng Block D Tòa Nhà Sky Center, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận 
Tân Bình

105 Cửa hàng Ministop
B2.2G Tầng B2, Tháp Hawaii, Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104 - Bình Trưng Tây, P.Bình 
Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM

106 Cửa hàng Ministop SAV.5-00.06 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

107 Cửa hàng Ministop SAV.8-00.01 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

108 Cửa hàng Ministop 179 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

109 Cửa hàng Ministop
SH -7C, 12A Đường A5 Khu dân cư Palm Residence, Khu phố 3, Phường An Phú, Quận 2, 
Tp.HCM

110 Cửa hàng Ministop
SH1 Thuộc dự án chung cư cao cấp Homyland Riverside, 403A Nguyễn Duy Trinh, Phường 
Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM

111 Cửa hàng Ministop
A1-1-5, Tầng số: 1 Tháp A Tòa Nhà The CBD tại số 125, Đường Đồng Văn Cống, Phường 
Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM.

112 Cửa hàng Vissan 368 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2
113 Cửa hàng Vissan 57 Đường số 3, phường Bình An, quận 2
114 Cửa hàng Vissan Lô A4 KDC Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

115 Cửa hàng Co.op Smile 311 M36, duong H, khu nha o tai dinh cu Thu Thiem, P. An Phu, Q. 2, TP.HCM

116 Cửa hàng FamilyMart 16 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2
117 Cửa hàng FamilyMart 40 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q.2
118 Cửa hàng FamilyMart 213 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 1, P. Bình Trưng Tây, Q.2
119 Cửa hàng FamilyMart 610 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2
120 Cửa hàng FamilyMart 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2
121 Cửa hàng FamilyMart 10 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2

122 Cửa hàng FamilyMart
Tầng 1, Trung Tâm Thương Mại Faifo Lane 2 đường Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2

123 Cửa hàng FamilyMart 11 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Q.2
124 Cửa hàng FamilyMart 48 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2
125 Cửa hàng FamilyMart Số 311 L33 Lương Định Của, P.An Phú, Q.2
126 Cửa hàng FamilyMart 8 đường số 35, KDC Cát Lái, P.Cát Lái, Q.2
127 Cửa hàng FamilyMart Số 539 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Q.2

128 Cửa hàng FamilyMart B.01.03 Chung cư Bộ công an, 83 đường số 3, Phường Bình An, Q.2

129 Cửa hàng Genshai 628c xa lộ hà nội P An Phú Quận 2                                                
130 Cửa hàng Genshai 01 Phan Văn Đáng P Thanh Mỹ Lợi Q2  


